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1 19900167 Nguyễn Tấn Tài Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

2 19900247 Võ Thụy Kim Yến Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

3 19900526 Zackari Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

4 49900001 Liên Quang An Nam 1980 Hậu Giang 2004 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

5 49900004 Dương Thị Kim Anh Nữ 1972

Thừa Thiên 

Huế 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

6 49900005 Lê Thụy Tuyết Anh Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

7 49900008

Nguyễn Thị 

Kiều Anh Nữ 1981 Đồng Nai 2005 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

8 49900009 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 1980 Lâm Đồng 2005 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

9 49900010 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 1980 Hải Phòng 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

10 49900012 Trần Phát Tuyết Anh Nữ 1981

Châu Thành 

- Đồng Tháp 2005 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

11 49900013 Trần Thị Tuyết Anh Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

12 49900017

Nguyễn Ngọc 

Hải âu Nam 1974

Buôn Ma 

Thuột 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

13 49900018 Ngô Thị Bắc Nữ 1979

Tuyên 

Quang 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 
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14 49900022 Nguyễn Thanh Bình Nam 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

15 49900025 Lâm Thị Cẩm Nữ 1972 Quảng Ngãi 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

16 49900026 Võ Thị Hồng Cẩm Nữ 1976 Long An 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

17 49900029 Nguyễn Thành Cảnh Nam 1975 Sài Gòn 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

18 49900030 Lê Thị Minh Châu Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

19 49900033

Nguyễn Thị 

Minh Châu Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

20 49900038 Nguyễn Thị Lan Chi Nữ 1980

Phú Thạnh - 

An Giang 2008 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

21 49900044 Phan Bảo Chiêu Nam 1979 Ninh Thuận 2005 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

22 49900047 Mai Thị Kim Cúc Nữ 1979 Bình Định 2005 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

23 49900052 Trương Bá Cường Nam 1976 Bình Thuận 2004 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

24 49900055 Võ Thị Hồng Diễm Nữ 1981 Đồng Tháp 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

25 49900058 Bùi Thanh Mỹ Dung Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

26 49900063 Nguyễn Bảo Duy Nam 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

27 49900064 Nguyễn Minh Duy Nam 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

28 49900065

Nguyễn Thị 

Phương Duy Nữ 1981 Đà Lạt 2005 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

29 49900067 Võ Khắc Duy Nam 1979

Châu Thành 

- Bến Tre 2008 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học



30 49900069 Đặng Kim Duyên Nữ 1980 Bến Tre 2004 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

31 49900074 Lê Thùy Dương Nữ 1981 Nha Trang 2005 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

32 49900078 Huỳnh Minh Giang Nam 1979 Cà Mau 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

33 49900080 Nguyễn Kim Giao Nam 1979 Nghệ An 2004 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

34 49900085 Lê Thị Thanh Hằng Nữ 1980 Bến Tre 2005 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

35 49900086 Lý Thị Bắc Hằng Nữ 1977 Thanh Hóa 2006 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

36 49900093 Nguyễn Ngọc Hạnh Nữ 1980 An Giang 2004 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

37 49900094

Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh Nữ 1975 Hà Nội 2005 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

38 49900095 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ 1980 Minh Hải 2005 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

39 49900101 Bùi Thị Thanh Hà Nữ 1973 Sơn La 2006 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

40 49900103 Lê Hà Nam 1969 Hà Nội 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

41 49900104 Lê Thu Hà Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

42 49900108 Võ Thụy Thu Hà Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

43 49900115 Vũ Đức Minh Hải Nam 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

44 49900120

Nguyễn Thị 

Thanh Hiền Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

45 49900121 ông Ngọc Hiền Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

46 49900125 Hoàng Văn Hiến Nam 1979 Quảng Bình 2005 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học



47 49900126 Đỗ Thị Hiếu Nữ 1981 Minh Hải 2005 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

48 49900133 Đào Minh Hoàng Nam 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

49 49900135 Nguễn Thị Thu Hồng Nữ 1971 Gia Định 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

50 49900137 Trần Thị Mỹ Hồng Nữ 1981 Bình Định 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

51 49900138 Dương Ngọc Hòa Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

52 49900139 Nguyễn Hữu Hòa Nam 1981 Tiền Giang 2005 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

53 49900140

Nguyễn Thị 

Ngọc Hòa Nữ 1981 Nha Trang 2005 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

54 49900143 Kiều Thị Kim Huệ Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

55 49900155 Bùi Phi Hùng Nam 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

56 49900160 Ngô Xuân Hưng Nam 1970 Thanh Hóa 2004 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

57 49900165

Nguyễn Thị 

Ngọc Hương Nữ 1974 Sài Gòn 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

58 49900168 Trần Văn Phương Nam 1980 Sông Bé 2007 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

59 49900175 Lê Xuân Khánh Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

60 49900177 Đỗ Thị Lệ Khánh Nữ 1981 Thuận Hải 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

61 49900178 Thái Hoàng Khải Nam 1977 Phan Rang 2006 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

62 49900179 Huỳnh Đăng Khoa Nam 1956 Bình Dương 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

63 49900181 Nguyễn Hữu Khoa Nam 1982 Kiên Giang 2004 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học



64 49900182

Nguyễn Phan 

Đăng Khoa Nam 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

65 49900194 Thiều Lê Quang Lâm Nam 1975 Hậu Giang 2002 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

66 49900198 Dương Thị Liên Nữ 1977 Đồng Nai 2004 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

67 49900204 Hồ Tất Linh Nam 1979 Quảng Trị 2004 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

68 49900215 Khưu Thị Tú Loan Nữ 1979 Hậu Giang 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

69 49900218

Đoàn Thị 

Phương Loan Nữ 1981 Hà Tuyên 2005 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

70 49900224 Trần Đại Lượng Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

71 49900226 Lưu Thị Mai Nữ 1981 Thái Bình 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

72 49900231 Huỳnh Cẩm Mến Nữ 1979

Tân Hiệp-

Kiên Giang 2005 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

73 49900243 Nguyễn Kỳ Nam Nam 1981 Đồng Nai 2004 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

74 49900246 Vũ Thanh Nga Nữ 1980

Thái 

Nguyên 2007 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

75 49900248 Đỗ Thị Nga Nữ 1974 Thái Bình 2007 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

76 49900251 Nguyễn Kim Ngân Nữ 1981 Tiền Giang 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

77 49900254 Nguyễn Thị Nghĩa Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

78 49900257 Lê Thụy Tuyết Ngọc Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

79 49900260 Lê Thị Phú Ngọc Nữ 1979 Đồng Nai 2005 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học



80 49900261 Nguyễn Khánh Ngọc Nữ 1981 Quảng Ngãi 2005 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

81 49900269

Huỳnh Thị 

Thanh Nguyên Nữ 1979 Tiền Giang 2005 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

82 49900273

Nguyễn Thị 

Bích Nha Nữ 1981 Phú Yên 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

83 49900274 Lê Minh Nhâm Nam 1972 Quảng Ninh 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

84 49900280 Nguyễn Thị Nhung Nữ 1977 Quảng Nam 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

85 49900283 Lê Vũ Quỳnh Như Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

86 49900284 Ngô Văn Nhựt Nam 1971 Minh Hải 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

87 49900287

Dương Thị 

Hoàng Oanh Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

88 49900288

Kiều Thị 

Phương Oanh Nữ 1981 Vũng Tàu 2006 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

89 49900289 Nguyễn Thị Mỹ Oanh Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

90 49900293 Ngô Thụy Đông Phiến Nữ 1981 Thuận Hải 2004 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

91 49900295 Nguyễn Quốc Phong Nam 1980 An Giang 2004 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

92 49900300 Lương Mỹ Phụng Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

93 49900304 Chí Sau Phúc Nam 1981 Đồng Nai 2004 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

94 49900305 Dương Hồng Phúc Nam 1981 Tiền Giang 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

95 49900306 Nguyễn Vĩnh Phúc Nam 1981 Bình Định 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

96 49900309 Nguyễn Hoàng Phương Nam 1981 An Giang 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học



97 49900312 Đặng Thị Quỳnh Phương Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

98 49900319 Bùi Ninh Quang Nam 1956 Sài Gòn 2004 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

99 49900323 Trần Minh Quốc Nam 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

100 49900336 Võ Thanh Sang Nam 1981 Long An 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

101 49900339 Phạm Hữu Sinh Nam 1973 Huế 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

102 49900342 Nguyễn Hoàng Sơn Nam 1982 Kiên Giang 2007 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

103 49900347 Thoại Ngọc Tâm Nữ 1977 Cửu Long 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

104 49900348 Huỳnh Kim Tân Nam 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

105 49900352 Lê Văn Tài Nam 1981 Quảng Ngãi 2005 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

106 49900355 Nguyễn Tấn Tài Nam 1978 Cà Mau 2006 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

107 49900358 Vũ Quí Thanh Nam 1980 Hải Hưng 2004 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

108 49900368 Phạm Hồng Thái Nam 1980 Tiền Giang 2007 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

109 49900370

Huỳnh Thị 

Phương Thảo Nữ 1980 Bình Định 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

110 49900372 Lê Thanh Thảo Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

111 49900373 Lữ Thị Thanh Thảo Nữ 1981 Tiền Giang 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

112 49900374

Phan Thụy 

Thanh Thảo Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

113 49900377 Trần Thị Xuân Thảo Nữ 1979 Nghĩa Bình 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học



114 49900378

Trương Văn 

Phương Thảo Nam 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

115 49900384 Bùi Thị Kim Thoa Nữ 1981 Quảng Ngãi 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

116 49900387 Đặng Văn Thọ Nam 1977 Khánh Hòa 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

117 49900394 Trần Trọng Thuận Nam 1981 Sông Bé 2006 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

118 49900396 Vũ Thuận Nam 1976 Thái Bình 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

119 49900397 Phạm Đỗ Ngọc Thúy Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

120 49900399 Kiều Giao Thủy Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

121 49900400 Nguyễn Thị Thủy Nữ 1981 Quảng Trị 2004 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

122 49900401

Nguyễn Thị 

Thanh Thủy Nữ 1980 Phú Yên 2005 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

123 49900402 Lương Đức Thụ Nam 1974 Nam Hà 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

124 49900403 Bùi Thu Thùy Nữ 1981 Hà Tây 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

125 49900404 Hồ Thị Bích Thủy Nữ 1975 Quảng Ngãi 2007 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

126 49900406 Lư Thanh Thủy Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

127 49900407

Lương Thị 

Thanh Thủy Nữ 1975

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

128 49900409

Nguyễn Thị 

Hương Thủy Nữ 1980 Thuận Hải 2006 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

129 49900412

Nguyễn Thị 

Thanh Thủy Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

130 49900419 Đỗ Thị Xuân Thủy Nữ 1981 Daklak 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học



131 49900427

Nguyễn Nhật 

Anh Thư Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

132 49900429 Nguyễn Mạnh Tiến Nam 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

133 49900433 Trần Thị Triều Tiên Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

134 49900442

Nguyễn Thị 

Thùy Trang Nữ 1975 Thuận Hải 2005 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

135 49900447

Đặng Thị 

Vương Trang Nữ 1981 Quy Nhơn 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

136 49900449 Hồ Thị Bảo Trâm Nữ 1981 Long An 2006 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

137 49900451 Trần Thị Hiền Trâm Nữ 1974 Bình Định 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

138 49900452 Đặng Ngọc Trân Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

139 49900454 Lê Thị Minh Triều Nữ 1975 Sài Gòn 2006 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

140 49900458 Nguyễn Hoài Trung Nam 1975 Tiền Giang 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

141 49900464 Lê Hoàng Tuấn Nam 1973 Hà Tây 2005 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

142 49900475 Hà Thị Phương Tuyền Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

143 49900478 Trương Thị ánh Tuyết Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

144 49900484

Hoàng Nguyễn 

Thảo Uyên Nữ 1981 Đồng Nai 2004 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

145 49900488 Nguyễn Thanh Uyển Nam 1973

Trà ôn- Cửu 

Long 2006 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

146 49900493

Nguyễn Thị 

Bích Vân Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

147 49900495 Trần Tú Vân Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học



148 49900501 Nguyễn Trung Việt Nam 1977 Tây Ninh 2007 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

149 49900502 Phạm Văn Việt Nam 1979 Hải Hưng 2005 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

150 49900503 Nguyễn Ngọc Vinh Nam 1967 Hà Tây 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

151 49900511

Võ Hoàng 

Thanh Vũ Nam 1980 Sông Bé 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

152 49900523

Nguyễn Kiều 

Ngọc Yến Nữ 1978 Tiền Giang 2006 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

153 49900525 Trương Kim Yến Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

154 49900537 Đỗ Thị Bích Đào Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

155 49900540

Nguyễn Thị 

Xuân Điệp Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

156 49900541 Phan Thị Ngọc Điệp Nữ 1979 Khánh Hòa 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

157 49900542 Võ Hoàng Điệp Nam 1980

Thái 

Nguyên 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

158 49900545 Phạm Văn Định Nam 1976 Hải Phòng 2006 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

159 49900546 Vũ Năng Được Nam 1978 Thái Bình 2003 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

160 49900547 Phạm Văn Đức Nam 1977 Hải Hưng 2004 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học

161 49900551 Nguyễn Thị Tố Uyên Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1999

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh Đại học


